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CHUYÊN ĐỀ 3: VIẾT BÀI LUẬN THUYẾT PHỤC NGƯỜI KHÁC TỪ BỎ THÓI QUEN HAY QUAN NIỆM SAI LẦM

[bookmark: _GoBack]I. KIẾN THỨC CHUNG 
1.Khái niệm
- Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay quan niệm là dạng văn nghị luận mà người viết sử dụng lý lẽ, chứng cứ và các biện pháp thuyết phục nhằm thuyết phục người đọc nhận thấy sự không đúng đắn hoặc tác hại của thói quen hay quan niệm đó, từ đó giúp người đọc từ bỏ hoặc thay đổi chúng.
- Ví dụ một số đề hay bắt gặp:
+  Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ thói quen hút thuốc lá.
+  Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ thói quen lãng phí thực phẩm.
+  Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ thói quen sử dụng điện thoại quá nhiều.
+  Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ.
+  Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ thói quen sống lười biếng.
+  Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ thói quen thức khuya.
+  Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ thói quen tiêu xài hoang phí.
+  Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm "nước đến chân mới nhảy".
+  Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ thói quen ăn uống không lành mạnh.
+  Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm "không cần học, chỉ cần may mắn".

2. Dàn ý chung
	I. Mở bài: Giới thiệu vấn đề
- Giới thiệu ngắn gọn về thói quen hoặc quan niệm cần thay đổi.
- Nêu lý do tại sao vấn đề này quan trọng và cần được xem xét.
- Tạo sự chú ý và đưa ra luận điểm chính của bài luận.
II. Thân bài: Lý lẽ và chứng cứ
- Phân tích tác hại của thói quen hoặc quan niệm
+ Tác hại đối với sức khỏe: Đưa ra các bằng chứng y khoa, số liệu thống kê và ví dụ cụ thể.
+ Tác hại đối với tâm lý: Phân tích ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cá nhân và xã hội.
+ Tác hại đối với kinh tế: Đưa ra chi phí mà thói quen hoặc quan niệm này gây ra.
+ Tác hại đối với môi trường: Phân tích những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên.
- Phản bác các lý lẽ ủng hộ thói quen hoặc quan niệm đó
+ Nhận diện các lập luận phổ biến: Nêu rõ các lý do thường được dùng để bảo vệ thói quen hoặc quan niệm.
+ Phản bác từng lập luận: Sử dụng bằng chứng và lý lẽ logic để chứng minh sự không hợp lý hoặc sai lầm của các lập luận này.
- Đề xuất thay thế tích cực
+ Đưa ra các giải pháp thay thế: Nêu rõ những hành động hoặc quan niệm tích cực hơn có thể thay thế.
+ Giải thích lợi ích của những thay thế này: Phân tích lợi ích về sức khỏe, tâm lý, kinh tế và môi trường.
III. Kết bài: Kêu gọi hành động
- Tóm tắt lại các điểm chính đã trình bày.
- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc từ bỏ thói quen hoặc quan niệm cũ.
- Kêu gọi người đọc hành động: Đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ và cụ thể để khuyến khích người đọc thay đổi.
- Kết thúc bằng một lời khuyến khích hoặc câu nói truyền cảm hứng: Để lại ấn tượng sâu sắc và khích lệ người đọc thực hiện sự thay đổi.


II. THỰC HÀNH MỘT SỐ ĐỀ
	Đề 01: Lạm dụng thuốc kháng sinh là một thói quen phổ biến của nhiều người hiện nay. Em hãy viết một bài văn nghị luận thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen này.


                                                                         Gợi ý
1. Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề của bài viết:
Mọi người cần từ bỏ việc lạm dụng thuốc kháng sinh bởi thói quen này dẫn đến nhiều nguy cơ mà con người phải đối mặt trong điều trị bệnh tật.
2. Thân bài: Triển khai vấn đề cần nghị luận: Người viết có thể sắp xếp các ý theo trật tự khác nhau, kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh:
- Giải thích thế nào là thuốc kháng sinh, lạm dụng thuốc kháng sinh và trình bày thực trạng lạm dụng thuốc kháng sinh hiện nay trong cộng đồng:
+ Kháng sinh là các loại thuốc được con người phát minh để chống lại khả năng phát triển, sinh sôi của vi khuẩn gây bệnh và tiêu diệt chúng.
+  Lạm dụng thuốc kháng sinh là sử dụng sai, bừa bãi, không đúng loại thuốc, không đúng liều lượng các loại thuốc kháng sinh khi mắc bệnh.
+ Hiện nay, tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh đang gia tăng ở nước ta và trên thế giới. Ở nước ta việc mua thuốc kháng sinh dễ như mua rau, bán kháng sinh dễ như bán tạp hóa khiến cho nhiều người chỉ mới cảm sốt hay ho, dù chưa cần dùng đến kháng sinh, nhưng cũng có thể tự ý sử dụng kháng sinh. 
Dẫn chứng: Từ năm 2009 đến nay, số lượng thuốc kháng sinh ở Việt Nam bán ra ngoài cộng đồng đã tăng gấp 2 lần. Nguyên nhân chính là do lạm dụng kháng sinh, có tới 88% kháng sinh tại thành thị được bán ra mà không cần kê đơn, ở nông thôn tỉ lệ lên đến 91%.
· Những lí do để mọi người nên từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh:
+ Lạm dụng thuốc kháng sinh gây lãng phí tiền bạc bởi nhiều bệnh do virut không chữa được bằng kháng sinh mà vẫn dùng kháng sinh.
+ Lạm dụng thuốc kháng sinh gây khó khăn cho việc chẩn đoán, điều trị bệnh. Ví dụ: bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp mà dùng kháng sinh sẽ làm cho lu mờ các triệu chứng gây khó chẩn đoán. Sử dụng nhiều kháng sinh và liều cao có khả năng gây suy tủy, nhất là trường hợp sử dụng chloramphenicol nhiều. Một số kháng sinh như streptomycine, kanamycine dùng liều cao có thể gây điếc và suy thận.
+ Lạm dụng kháng sinh làm cho vi khuẩn nhờn thuốc, dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh, gây nguy hiểm cho tính mạng. 
Dẫn chứng: Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Trong khi nhiều quốc gia phát triển đang còn sử dụng kháng sinh thế hệ 1 có hiệu quả thì Việt Nam đã phải sử dụng tới kháng sinh thế hệ 3 và 4. Đáng lo ngại hơn, ở nước ta đã xuất hiện một vài loại siêu vi khuẩn kháng lại tất cả các loại kháng sinh. Phổ biến nhất là nhóm vi khuẩn gram âm đường ruột.
- Dự đoán lập luận của người có thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh để phản biện lại:
+ Người có thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh có thể đưa ra lời biện minh cho thói quen là: dựa vào hướng dẫn của người bán thuốc; tham khảo thông tin trên mạng; không có thời gian để đi khám bác sĩ,…
+ Người viết có thể phản biện lại: Người bán thuốc không phải là bác sĩ khám bệnh nên họ không đủ kiến thức chuẩn đoán và kê đơn điều trị cho người bệnh; nhiều trang thông tin trên mạng chưa được kiểm duyệt nên độ tin cậy không cao; sức khoẻ là điều đáng quý nên cần phải sắp xếp thời gian để khám bệnh tại những nơi uy tín,…
- Làm thế nào để từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh?
+ Mỗi người cần hiểu đúng và đầy đủ tác hại của việc lạm dụng thuốc kháng sinh.
+ Khi có bệnh, cần đi khám bác sĩ; mua và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.
+ Luôn dùng kháng sinh đủ liều, ngay cả khi sức khỏe đã khá hơn; không dùng thuốc kháng sinh thừa từ lần sử dụng trước. Không chia sẻ, dùng chung thuốc kháng sinh của mình với người khác.
3. Kết bài: Khẳng định lại thông điệp mọi người cần từ bỏ thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh vì một cuộc sống khoẻ mạnh, an toàn cho bản thân và cộng đồng.

 Đề 02: Một người bạn của em luôn tin tưởng và hành động theo phương châm “Im lặng là vàng”. Hãy viết bài văn nghị luận để thuyết phục người bạn đó cần nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn.
                                                                 Gợi ý
1. Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề của bài viết:
Câu nói "Im lặng là vàng" mang hàm ý khuyên mỗi người trong giao tiếp nên biết giữ im lặng, không nên tự bộc lộ mình hoặc can thiệp vào công việc của người khác, đó mới là khôn ngoan, chín chắn. Song có phải khi nào im lặng cũng là đúng đắn, tốt đẹp?
2. Thân bài: Triển khai vấn đề cần nghị luận: Người viết có thể sắp xếp các ý theo trật tự khác nhau, kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người bạn của em nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn:
- Giải thích thế nào im lặng và hiểu thế nào về quan niệm “im lặng là vàng”?
+ Im lặng là biểu hiện của việc biết kiểm soát cảm xúc và lời nói trong những hoàn cảnh cụ thể.
+ Quan niệm “Im lặng là vàng” muốn đề cao giá trị của việc im lặng đúng lúc, đúng chỗ
· Những trường hợp nào thì im lặng là vàng?
Trong cuộc sống của chúng ta, im lặng mang đến vô vàn những giá trị:
+ Im lặng là biểu hiện của nghị lực, bản lĩnh của con người trong việc kiềm chế cảm xúc bản thân, điềm tĩnh và cẩn trọng trong lời nói, trong hành động. Điều đó giúp ta tránh khỏi những mâu thuẫn, những cơn tức giận, không gây ra những hậu quả đáng tiếc khi có ai đó lăng mạ, chửi bới, xúc phạm mình.
+ Sự im lặng còn thể hiện sự chín chắn, biết cách cư xử hợp lý, cũng như thể hiện ra một con người biết suy nghĩ. Đó là cách thể hiện sự thông minh của bản thân.
+ Im lặng để cảm thông, thấu hiểu mọi điều, mọi người
+ Im lặng giúp ta tập trung làm việc cao hơn từ đó cho năng suất lao động lớn hơn.
· Những trường hợp nào thì không nên im lặng?
Nhưng không phải lúc nào im lặng cũng là vàng. Trong nhiều trường hợp, sự im lặng lại là biểu hiện của sự ích kỉ và sự hèn nhát của con người:
+ Im lặng trước cái xấu, cái ác đang hoành hành đó là sự im lặng sai lầm. Sự im lặng đó tạo điều kiện cho cái xấu lên ngôi, lây lan, phát triển. Sự im lặng ở đây đồng nghĩa với lối sống thờ ơ, vô trách nhiệm.
+ Im lặng đôi khi cũng mang đến những thiệt thòi không đáng có. Bởi vì im lặng mà người khác không phát hiện hay chú ý đến mình. Nhiều người tỏ ra xem thường những người chỉ biết im lặng, cam chịu, không dám đấu tranh.
+ Im lặng còn có thể tàn phá một mối quan hệ tốt đẹp khi hai người đang có mẫu thuẫn. Bởi nếu cả hai cùng im lặng không trao đổi để tìm ra hướng giải quyết chung, chắc chắn mối quan hệ của hai người cũng chấm dứt từ đó.
Dẫn chứng về những lời phát biểu liên quan:
+ “Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt” (Martin Luther King)
+ Pythagos từng nói: “Im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan. Ai không biết im lặng là không biết nói”. Còn Martin Luther King Jr lại phát biểu: “Cuộc sống chúng ta bắt đầu chấm dứt ngay trong cái ngày mà chúng ta giữ im lặng trước những vấn đề hệ trọng”.
· Dự đoán lập luận của những người muốn im lặng trước mọi tình huống và dự kiến lời phản biện lại:
+ Người có quan niệm “im lặng là vàng” có thể đưa ra lời biện minh cho mình là: việc ai người nấy làm, không nên can thiệp vào chuyện người khác để tránh liên luỵ; không dám lên tiếng tố cáo những hành vi sai lầm mà mình biết vì muốn giữ gìn mối quan hệ,…
+ Người viết có thể phản biện lại: nếu không lên tiếng trước những hành vi sai trái thì một ngày nào đó bản thân mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo; nói ra những hành vi sai trái của một người cũng là cách giúp họ tỉnh ngộ, không lún sâu vào con đường tội lỗi,…
- Làm thế nào để thực hiện quan niệm “im lặng là vàng” đúng đắn?
+ Cần phân biệt việc im lặng và lên tiếng đúng lúc, đúng chỗ. Cần phải biết cân bằng giữa im lặng và lên tiếng phá vỡ im lặng khi cần thiết, không phải lúc nào sự im lặng cũng là vàng.
+ Cần rèn luyện thói quen biết nêu ý kiến của bản thân mình trước những vấn đề gặp phải trong cuộc sống một cách hợp lí. 
3. Kết bài: Khẳng định lại thông điệp mọi người cần hiểu và im lặng đúng chỗ, đúng lúc. Hãy lựa chọn lời nói, thời điểm, phát ngôn thích hợp để vừa giúp bản thân, vừa thúc đẩy xã hội phát triển.

Đề số 03: Trì hoãn công việc là thói quen xấu của nhiều người hiện nay. Em hãy viết bài văn nghị luận thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen này.
                                                                 Gợi ý
1.Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề của bài viết
       Để thực hiện những mục tiêu, dự định, con người cần lên kế hoạch và hành động để thực hiện theo đúng kế hoạch đã đặt ra Thói quen trì hoãn công việc là thói quen xấu phá vỡ những kế hoạch của con người và khiến ta không bao giờ chạm tay được đến thành công. Bởi vậy, thói quen này nhất định phải được thay đổi.
2. Thân bài
* Giải thích thế nào là thói quen trì hoãn và thực trạng của thói quen này:
- Trì hoãn trong công việc: là chần chừ, lề mề, rề rà, chưa muốn bắt tay vào làm ngay một công việc nào đó hoặc có tâm lí chờ và để một thời gian mới làm và giải quyết.
- Thói quen trì hoãn công việc lại là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần ở con người.
- Thực trạng: Đây là thói quen xấu mà rất nhiều người mắc phải, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ. 
*Những lí do để mọi người nên từ bỏ thói quen trì hoãn công việc:
- Tác hại với cá nhân:
+ Thói quen trì hoãn và viện cớ sẽ khiến chúng ta giậm chân tại chỗ, không nỗ lực bắt tay vào hành động, do đó không đạt được những gì mình mong ước. Trì hoãn công việc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả của công việc, trì hoãn khiến ta không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn
+ Trì hoãn khiến cho con người bỏ lỡ những cơ hội, những điều kiện tốt để phát triển và khẳng định giá trị của bản thân.
+ Thói quen trì hoãn công việc còn làm nảy sinh tính bê trễ, thiếu kỉ luật, trách nhiệm với bản thân cũng như với công việc được giao, từ đó hình thành tâm lí ỷ lại, lười biếng.
- Tác hại với tập thể, xã hội:
+ Thói quen trì hoãn công việc sẽ khiến cho công việc của tập thể chậm tiến độ, khó hoàn thành mục tiêu đã đặt ra đúng hạn.
+ Thói quen xấu này là lực cản, làm tụt lùi sự phát triển của xã hội.
* Dự đoán lập luận của người có thói quen trì hoãn công việc để phản biện lại:
- Người có thói quen trì hoãn công việc có thể đưa ra lời biện minh cho thói quen là: 
+ Vì trong cuộc sống có thể có những điểu bất thường xảy ra nằm ngoài dự tính nên buộc con người phải trì hoãn công việc đang thực hiện để giải quyết những vấn đề trước mắt.
+ Áp lực công việc, không có đủ thời gian để hoàn thành công việc nên phải tạm thời trì hoãn;
+ Nhiều người nghĩ rằng bản thân mình còn nhiều thời gian nên chưa vội làm việc đó luôn, đi kèm đó là lời hứa “một ngày nào đó” họ sẽ làm,…
+ Do người người bị ép buộc làm những công việc họ không yêu thích nên sự hưng phấn sẽ giảm sút đi và không có nhiều động lực để thôi thúc họ háo hức bắt đầu công việc.
- Người viết có thể phản biện lại: Thời gian không chờ đợi ai. Chỉ khi bắt tay vào hành động thì ta mới tháo gỡ được những khó khăn và giải quyết được những công việc. Công việc là do bạn lựa chọn nên bạn phải có trách nhiệm với công việc đó.
* Làm thế nào để từ bỏ thói quen trì hoãn trong công việc?
+ Mỗi người cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện kĩ năng, tiếp thu lĩnh hội kiến thức mới mẻ để không trì hoãn công việc mỗi khi thấy khó. Hãy tập yêu công việc- thứ gắn bó với bạn mỗi người.
+ Nỗ lực học hỏi, sáng tạo, giải quyết nhanh công việc, không để tồn đọng công việc sẽ gây ảnh hưởng đến người khác.
+ Hãy nghĩ tới tương lai, đích đến, cảm giác chinh phục được mục tiêu của mình sẽ tuyệt vời như thế nào. Hãy để chúng dẫn lối và tạo động lực cho bạn.
+ Và quan trọng là hãy bắt tay vào việc đi, đừng trì hoãn. Không quan tâm đến đó là việc gì, chỉ cần biết rằng nó phục vụ cuộc sống tương lai của bạn là đủ
 3. Kết bài
- Khái quát, khẳng định lại tác hại tiêu cực của thói quen trì hoãn công việc.
- Rút ra bài học cho bản thân cần sống có trách nhiệm, tự giác hoàn thành công việc đúng thời hạn, sống có kỉ luật.

Đề số 04: Vứt rác bừa bãi là thói quen phổ biến của nhiều người. Em hãy viết bài văn nghị luận thuyết phục mọi người từ bỏ thói quen này.
                                                                 Gợi ý
1. Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề của bài viết
Ô nhiễm môi trường luôn là vấn đề bức thiết, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Một trong những nguyên nhân gây nên nạn ô nhiễm môi trường là do thói quen xả rác bừa bãi của con người. Đây là thói quen xấu phổ biến của nhiều người cần phải từ bỏ.
2. Thân bài
* Giải thích thế nào là thói quen xả rác bừa bãi và thực trạng của thói quen này:
- Vứt rác bừa bãi là vứt rác tuỳ ý, không đúng nơi quy định, vứt mọi nơi mọi lúc gây nên ô nhiễm môi trường.
- Vứt rác bừa bãi là thói quen xấu xảy ra ở nhiều người, nhiều địa điểm: cầu cống, sông ngòi, đường xã, các khu du lịch, bãi biển, trên các phương tiện công cộng,…
*Những lí do mọi người nên từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi: 
- Hành động vứt rác bừa bãi sẽ gây ô nhiễm môi trường; bên cạnh đó còn có thể phát sinh hàng loạt các dịch bệnh nguy hiểm và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống con người.
- Vứt rác bừa bãi làm mất cảnh quan sinh thái, các khu du lịch hay danh lam thắng cảnh.
- Gây tổn hại tiền của cho nhà nước để xử lí rác thải.
- Tạo ra một thói quen xấu trong đời sống văn minh hiện đại: Lối sống của mỗi người ngày càng văn minh, tiến độ ứng xử có văn hóa. Đặc biệt là trong yêu cầu của cuộc sống ngày nay, đường phố xanh - sạch - đẹp là một tiêu chuẩn không thể thiếu đối với một thành phố văn minh, sạch đẹp. Điều đó khiến mỗi người cần có ý thức giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và người khác. 
* Dự đoán lập luận của người có thói quen trì xả rác bừa bãi để phản biện lại:
- Người có thói quen xả rác bừa bãi có thể đưa ra lời biện minh cho thói quen là: do thùng đựng rác nơi công cộng còn thiếu hoặc đặt ở vị trí không thuận tiện cho việc vứt rác.
- Người viết có thể phản biện lại: Nếu bạn thực sự có ý thức bảo vệ môi trường thì bạn sẽ biết cách hành động bỏ rác đúng nơi quy định, dù việc đó có mất thêm thời gian của bạn. 
* Làm thế nào để từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi?
- Mỗi người cần nâng cao ý thức của mình trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng.
- Tích cực tham gia các hoạt động thu gom rác thải, bảo vệ môi trường như: Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh,...
- Tuyên truyền những người xung quanh cùng chung tay giữ gìn môi trường sống xung quanh sạch sẽ, trong lành.
3.  Kết bài:
- Nêu suy nghĩ của bản thân về “vứt rác bừa bãi”
- Tuyên truyền và động viên mọi người trong việc bảo vệ môi trường.

	Đề 5: Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ thói quen sử dụng điện thoại quá nhiều.

	I. Mở bài: Giới thiệu vấn đề
- Trong thời đại công nghệ hiện nay, điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
- Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại quá nhiều đang gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
- Chúng ta cần xem xét và từ bỏ thói quen sử dụng điện thoại quá nhiều để cải thiện cuộc sống.
II. Thân bài: Lý lẽ và chứng cứ
- Tác hại của việc sử dụng điện thoại quá nhiều
+ Tác hại đối với sức khỏe thể chất:
· Mỏi mắt và giảm thị lực: Sử dụng điện thoại liên tục trong thời gian dài khiến mắt căng thẳng, dẫn đến tình trạng mờ mắt và các vấn đề về thị lực.
· Đau cổ, vai và lưng: Tư thế ngồi không đúng khi sử dụng điện thoại gây ra các vấn đề về xương khớp, dẫn đến đau và khó chịu.
+ Tác hại đối với sức khỏe tinh thần:
· Căng thẳng và lo âu: Việc liên tục kiểm tra thông báo và tham gia mạng xã hội có thể tạo ra căng thẳng và lo âu không cần thiết.
· Rối loạn giấc ngủ: Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại làm giảm chất lượng giấc ngủ, gây ra tình trạng mất ngủ và mệt mỏi.
+ Tác hại đối với mối quan hệ xã hội:
· Giảm tương tác trực tiếp: Sử dụng điện thoại quá nhiều khiến mối quan hệ với gia đình và bạn bè trở nên xa cách, giảm cơ hội giao tiếp và tương tác trực tiếp.
- Phản bác các lý lẽ ủng hộ việc sử dụng điện thoại quá nhiều
+ "Điện thoại giúp giữ liên lạc và cập nhật thông tin": Thực tế, chúng ta có thể giữ liên lạc và cập nhật thông tin một cách hợp lý mà không cần sử dụng điện thoại quá nhiều. Đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và ưu tiên các cuộc gặp mặt trực tiếp.
+ "Điện thoại là công cụ giải trí hiệu quả": Mặc dù điện thoại cung cấp nhiều hình thức giải trí, nhưng có nhiều hoạt động khác như đọc sách, tham gia thể thao, học nấu ăn có lợi hơn cho sức khỏe và tinh thần.
- Đề xuất các biện pháp thay thế tích cực
+ Quản lý thời gian sử dụng điện thoại: Đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại hàng ngày và sử dụng các ứng dụng quản lý thời gian để kiểm soát.
+ Tham gia các hoạt động ngoài trời: Thay vì dành thời gian trên điện thoại, hãy tham gia các hoạt động thể thao, đi dạo, leo núi để tăng cường sức khỏe.
+ Phát triển các sở thích và kỹ năng mới: Học nấu ăn, chơi nhạc cụ, vẽ tranh hoặc tham gia các lớp học kỹ năng để thay thế cho việc sử dụng điện thoại.
III. Kết bài: Kêu gọi hành động
- Tóm tắt lại các tác hại của việc sử dụng điện thoại quá nhiều và những lợi ích của việc từ bỏ thói quen này.
- Kêu gọi mọi người hãy giảm thời gian sử dụng điện thoại để bảo vệ sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.
- Kết thúc bằng một lời khuyến khích: "Hãy dành thời gian cho những điều quan trọng và ý nghĩa hơn trong cuộc sống, để mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ và giá trị."





	Đề 6: Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ thói quen sống lười biếng

	I. Mở bài: Giới thiệu vấn đề
- Giới thiệu ngắn gọn về thói quen sống lười biếng.
- Nêu lý do tại sao vấn đề này cần được xem xét và thay đổi.
- Đưa ra luận điểm chính của bài luận: Từ bỏ thói quen sống lười biếng là cần thiết để đạt được sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
II. Thân bài: Lý lẽ và chứng cứ
- Tác hại của thói quen sống lười biếng
+ Tác hại đối với sức khỏe thể chất:
· Lười vận động gây ra các vấn đề về sức khỏe như béo phì, tim mạch, và tiểu đường.
· Thiếu hoạt động làm suy giảm hệ miễn dịch, dẫn đến dễ mắc bệnh.
+ Tác hại đối với sức khỏe tinh thần:
· Lười biếng dẫn đến cảm giác chán nản, thiếu động lực và sự tự tin.
· Tăng nguy cơ mắc các bệnh về tâm lý như trầm cảm và lo âu.
+ Tác hại đối với cuộc sống xã hội và sự nghiệp:
· Lười biếng làm giảm hiệu quả làm việc, ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
· Làm mất đi cơ hội kết bạn, xây dựng mối quan hệ xã hội tích cực.
- Phản bác các lý lẽ ủng hộ thói quen sống lười biếng
+ "Lười biếng giúp thư giãn và giảm căng thẳng": Thực tế, thư giãn hợp lý không đồng nghĩa với lười biếng. Tham gia các hoạt động lành mạnh như thể dục, yoga, hay thiền sẽ giúp thư giãn hiệu quả hơn.
+ "Lười biếng không gây hại ngay lập tức": Mặc dù không thấy tác hại ngay, nhưng lười biếng tích lũy dần sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và cuộc sống.
- Đề xuất các biện pháp thay thế tích cực
+ Xây dựng lối sống lành mạnh:
· Đặt mục tiêu cụ thể và lên kế hoạch hàng ngày để duy trì động lực.
· Tham gia các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày.
+ Phát triển sở thích và kỹ năng mới:
· Học hỏi và thử thách bản thân với các hoạt động mới như học nhạc, vẽ tranh, hay nấu ăn.
+ Tham gia vào các nhóm cộng đồng: Tham gia vào các nhóm, câu lạc bộ hoặc hoạt động tình nguyện để tạo động lực và xây dựng mối quan hệ tích cực.
III. Kết bài: Kêu gọi hành động
- Tóm tắt lại các tác hại của thói quen sống lười biếng và những lợi ích của việc từ bỏ thói quen này.
- Kêu gọi mọi người hãy thay đổi lối sống, tăng cường hoạt động và phát triển bản thân.
- Kết thúc bằng một lời khuyến khích: "Hãy đứng dậy và hành động ngay hôm nay để tạo nên một cuộc sống tích cực và thành công. Đừng để lười biếng chi phối bạn, hãy sống hết mình vì những điều tốt đẹp hơn."






	Đề 7: Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ.


	Mở bài
- Giới thiệu vấn đề:
+ Trọng nam khinh nữ là một quan niệm tồn tại lâu đời trong nhiều xã hội.
+ Ảnh hưởng tiêu cực của quan niệm này đối với cá nhân và xã hội.
- Mục đích bài viết: Thuyết phục người đọc từ bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ.
Thân bài
- Lý do cần từ bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ
+ Vì sự bình đẳng giới:
· Mọi người đều có quyền được đối xử công bằng, bất kể giới tính.
· Nhiều quốc gia đã ban hành luật pháp bảo vệ quyền lợi phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.
+ Vì sự phát triển của xã hội:
· Xã hội chỉ phát triển toàn diện khi cả nam và nữ đều được tận dụng tài năng và cống hiến.
· Sự đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh là không thể phủ nhận.
+ Vì hạnh phúc gia đình:
· Một gia đình hạnh phúc cần sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau.
· Con cái sẽ lớn lên với một tâm lý khỏe mạnh hơn khi thấy cả cha và mẹ đều được tôn trọng và đánh giá cao.
- Tác hại của quan niệm trọng nam khinh nữ
+ Tác động tiêu cực đến phụ nữ:
· Phụ nữ bị hạn chế trong việc học tập và phát triển sự nghiệp.
· Bạo lực gia đình và bất công trong hôn nhân gia tăng.
+ Tác động tiêu cực đến nam giới:
· Nam giới phải gánh chịu áp lực làm trụ cột gia đình.
· Mất đi cơ hội nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ từ phụ nữ.
+ Tác động tiêu cực đến xã hội:
· Gây ra sự mất cân bằng trong phát triển kinh tế và xã hội.
· Kìm hãm sự tiến bộ và đổi mới.
- Biện pháp từ bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ
+ Giáo dục:
· Tăng cường giáo dục về bình đẳng giới trong trường học.
· Khuyến khích các phương tiện truyền thông lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới.
+ Luật pháp:
· Ban hành và thực thi các luật bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.
· Xử phạt nghiêm khắc các hành vi phân biệt đối xử giới tính.
+ Gia đình và cộng đồng:
· Cha mẹ giáo dục con cái về tầm quan trọng của bình đẳng giới.
· Cộng đồng tôn vinh và khuyến khích sự đóng góp của phụ nữ.
Kết bài
- Tóm tắt lại lý do cần từ bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ: Bình đẳng giới mang lại lợi ích cho cá nhân, gia đình và xã hội.
- Kêu gọi hành động: Mỗi người cần tự thay đổi nhận thức và hành động vì một xã hội công bằng và phát triển bền vững.




	Đề 8: Viết bài luận (600 chữ) thuyết phục người khác từ bỏ quan niệm "nước đến chân mới nhảy"

	Mở bài
- Giới thiệu vấn đề:
+ Giới thiệu quan niệm "nước đến chân mới nhảy".
+ Nhấn mạnh sự phổ biến của quan niệm này trong xã hội hiện đại.
- Mục tiêu bài viết:
+ Thuyết phục người đọc từ bỏ quan niệm này.
+ Đưa ra các lợi ích của việc thay đổi thói quen.
Thân bài
- Tác hại của quan niệm "nước đến chân mới nhảy":
+ Áp lực và căng thẳng: Để công việc dồn đống đến sát hạn chót tạo ra áp lực lớn, dễ gây căng thẳng và mệt mỏi.
+ Chất lượng công việc giảm: Làm việc trong tình trạng vội vã thường dẫn đến sai sót, thiếu sót và kết quả không đạt chất lượng tốt.
+ Ảnh hưởng đến sức khỏe: Căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe như mất ngủ, đau đầu, và suy giảm hệ miễn dịch.
+ Giới hạn sự phát triển cá nhân: Thiếu kế hoạch và chuẩn bị trước hạn chế cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.
- Lợi ích của việc thay đổi quan niệm:
+ Tăng hiệu quả công việc: Lên kế hoạch và thực hiện công việc đều đặn giúp tăng hiệu suất và chất lượng.
+ Giảm căng thẳng: Có thời gian dự phòng giúp giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh, giảm áp lực tâm lý.
+ Phát triển kỹ năng quản lý thời gian: Thực hiện công việc theo kế hoạch giúp cải thiện kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc.
+ Tạo sự chủ động và sáng tạo: Chuẩn bị trước giúp tăng cường khả năng sáng tạo và tìm ra giải pháp tối ưu.
- Các bước cụ thể để thay đổi thói quen:
+ Lập kế hoạch: Xác định mục tiêu và phân chia công việc thành các phần nhỏ, dễ quản lý.
+ Ưu tiên công việc: Xác định các nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên thực hiện trước.
+ Thiết lập thời gian biểu: Xây dựng lịch làm việc cụ thể và tuân thủ theo nó.
+ Tự thưởng cho bản thân: Đặt ra các phần thưởng nhỏ khi hoàn thành công việc đúng hạn để tạo động lực.
+ Duy trì kỷ luật: Học cách nói không với các yếu tố gây xao lãng và duy trì kỷ luật trong công việc.
Kết bài
- Tóm tắt lại lý do từ bỏ quan niệm "nước đến chân mới nhảy": Nhấn mạnh những lợi ích của việc thay đổi thói quen.
- Kêu gọi hành động:
+ Khuyến khích người đọc bắt đầu thay đổi từ những bước nhỏ nhất.
+ Nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sống chủ động và có kế hoạch.
- Kết thúc bằng một câu nói hay câu châm ngôn: 
Gợi ý: "Thành công không đến từ việc làm việc vội vã, mà từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên trì."
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